[bookmark: _Hlk209603740]VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 13/10/2025 - 18/10/2025)
Người thực hiện: PHẠM THỊ THÌN
Thứ 2 ngày 13 tháng 10 năm 2025
Lĩnh vực phát triển : Phát triển thể chất
Đề tài:VĐCB: Đi bước dồn trước trên ghế thể dục.
TCVĐ: Kẹp bóng.
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1 Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên vận động.
- Trẻ thực hiện đúng vận động “Đi bước dồn trước trên ghế thể dục”
- Trẻ biết cách chơi trò chơi “ Kẹp bóng”
- Trẻ có quyền tham gia vào các nhóm chơi, tham gia tập các bài tập phát triển thể chất
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện khả năng khéo léo, giữ thăng bằng của cơ thể.
- Trẻ có kỹ năng phối hợp tay, chân, mắt nhịp nhàng để thực hiện vận động.
 - Trẻ chơi trò chơi đúng luật, nhanh nhẹn.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực vận động.





	I. CHUẨN BỊ
* ĐD của cô:
 - Vạch chuẩn, ghế thể dục(2 cái). 
- Dây bóng.
 - Đĩa nhạc bài " Bé khoẻ bé ngoan”.
* ĐD của trẻ:
- Trang phục gọn gàng.
- Tâm thế thoải mái.
III. Tổ chức:
1. Ổn định tổ chức:
- Cô và trẻ trò chuyện về các bạn trong lớp của bé.
2. Nội dung:
HĐ1:Khởi động
- Cho trẻ đi các kiểu đi: Đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót bàn chân, đi khom, chạy nhanh, chạy chậm theo hiệu lệnh tiếng sắc xô và về 2 hàng dọc
- Điểm danh 1-2.
HĐ2: Trọng động
* BTPTC: Kết hợp với bài “Bé khoẻ bé ngoan”
- Cho trẻ đứng 4 hàng tập bài tập phát triển chung
- Tay: Đưa lên cao. Ra trước,sang ngang 
- Chân: Đứng 1 chân nâng cao,khuỵu gối
- Bụng: Quay người sang 2 bên
- Bật: Bật tiến về trước 
- Tập động tác nhấn mạnh: động tác chân
* VĐCB : “ Đi bước dồn trước trên ghế thể dục ”.
- Cho trẻ trải nghiệm với ghế thể dục 
- Cô giới thiệu tên vận động “ Đi bước dồn trước trên ghế thể dục ”.
- Cô làm mẫu cho trẻ quan sát 
+ Lần 1: Cô làm không giải thích
+ Lần 2: Cô vừa làm vừa giải thích 
- Cho trẻ thực hiện:
+ Gọi 2 trẻ thực hiện tốt lên thực hiện
+ Lần lượt tùng trẻ thực hiện( Cô sửa sai cho trẻ)
+ Thi đua 2 tổ (Cô sửa sai cho trẻ)
- ĐT: + Các con vừa thực hiện vận động gì?
* TCVĐ: Kẹp bóng
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét sau khi chơi.
HĐ3: Hồi tĩnh
- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng trong sân tập
3. Kết thúc 
- Cô nhận xét giờ học và động viên, khuyến khích trẻ.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 




+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:



***********************************






Thứ 3 ngày 14 tháng 10 năm 2025
Lĩnh vực phát triển : PTTCKN-XH
Đề tài: Quyền bày tỏ cảm xúc (SEL)
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên gọi và hiểu về một số quyền của trẻ em: Quyền được bày tỏ cảm xúc tôn trọng ý kiến, quyền tham gia học tập.
- Biết thể hiện cảm xúc trong một số tình huống cụ thể.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng giao giao tiếp, kỹ năng bày tỏ cảm xúc của trẻ với những người xung quanh.
- Rèn kỹ năng quan sát, kỹ năng hoạt động theo nhóm cho trẻ.
- Kỹ năng sử dụng các đồ dùng, trang thiết bị: điện thoại, máy tính khi chơi trò chơi.
3.Thái độ:
- Trẻ mạnh dạn, tự tin, chủ động trong mọi hoạt động.
- Tự hào khi thể hiện quyền của bản thân.

	I.Chuẩn bị
[bookmark: _Hlk188274330]- Nhạc một số bài hát “Gọi tên cảm xúc”, “If you are happy” “ Quyền trẻ em”.
- Powerpoin bài giảng.
- Hình trái tim màu sắc, 4 chiếc hộp cảm xúc.
- Điện thoại, máy tính bảng, ti vi màn hình cảm ứng.
II.Các hoạt động
1. Ổn định
- Cô cùng trẻ hát bài hát “Gọi tên cảm xúc”
- Đàm thoại trò chuyện về nội dung bài hát
2. Nội dung
Hoạt động 1: Những người bạn đáng yêu
- Cô cùng trẻ vận động bài hát: “Gọi tên cảm xúc”.
+ Đàm thoại: Cảm xúc của con hôm nay thế nào?
- Cô giới thiệu lọ cảm xúc ( Vui, đáng yêu, buồn, tức giận)
- Cô tặng cho trẻ một hình trái tim màu sắc, trẻ thả trái tim vào lọ cảm xúc trẻ lựa chọn.
- Cô và trẻ cùng chia sẻ những cảm xúc trong chiếc lọ.
Hoạt động 2: Bức tranh cảm xúc
*Trò chơi: Bày tỏ cảm xúc
-Cách chơi: Chia lớp làm làm 3 đội, khuyến khích mỗi trẻ vẽ một bức tranh bày tỏ cảm xúc của bản thân trên phần mềm chat GPT, google, copilot. 
+ Cùng thảo luận, nhận xét đánh giá về bức tranh của các nhóm trên padlet.
- Cô và trẻ hát vận động theo nhạc bài hát “If you are happy”
Hoạt động 3: Cảm xúc của bé   
- Giáo viên đưa ra 3 tình huống cho trẻ giải quyết tình huống theo cảm xúc của trẻ:
1. Nếu ông bà, bố mẹ có việc bận chưa đến đón con về, cảm xúc của con thế nào?
2. Nếu chúng mình ngoan, học giỏi được cô giáo khen chúng mình sẽ làm gì?
3. Khi mẹ sinh em bé cảm xúc của con thế nào?
- Mỗi tình huống GV đưa ra trẻ tự lựa chọn khuôn mặt cảm xúc và kéo thả.
- Khuyến khích trẻ tự đưa ra những cách bày tỏ cảm xúc riêng của mình. 
3. Kết thúc: 
Cô cùng trẻ hát bài “ Quyền trẻ em”.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


+ Điều chỉnh:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


+ Điều chỉnh:
Thứ 4 ngày 15 tháng 10 năm 2025
Lĩnh vực phát triển : Phát triển ngôn ngữ
Tên bài dạy: Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ “Đôi mắt của em” tác giả Lê Thị Phương

	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1 Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ.
- Trẻ thuộc lời bài thơ, đọc đúng nhịp điệu bài thơ.
- Qua bài thơ giúp trẻ có quyền tự do bày tỏ phát biểu ý kiến của mình
- SEL: Trẻ thể hiện cảm xúc qua lời nói. Trẻ biết lắng nghe và chờ lượt nói của bạn 
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ: mạch lạc, rõ ràng, ngắt nghỉ đúng nhịp bài thơ, sử dụng đúng từ, đủ câu, không ngọng, mở rộng vốn từ cho trẻ.
- Rèn kỹ năng đọc ngắt nghỉ đúng nhịp.
- Rèn kỹ năng mạnh dạn,tự tin cho trẻ. Biết thể hiện tình cảm khi đọc thơ.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú đọc thơ, chủ động tích cực tham gia vào các hoạt động.







	I. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của trẻ:
- Tranh minh họa nội dung bài thơ.
- Tranh thơ trên máy tính
- Nhạc: Đôi mắt xinh.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Tâm thế thoải mái.
 - Ghế ngồi.
II. Tổ chức:
1. Ổn định tổ chức.
- Cô và trẻ trò chuyện về các giác quan trên cơ thể.
+ ĐT: - Cơ thể con người có những giác quan nào?
 => Cô khái quát giới thiệu bài thơ: Đôi mắt của em.
2. Nội dung:
HĐ1: Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ: Đôi mắt của em( Lê Thị Mỹ Phương).
- Cô giới thiệu bài thơ, tên tác giả.
*/ Cô đọc cho trẻ nghe
- Cô đọc cho trẻ nghe lần 1: Kết hợp cử chỉ, nét mặt, điệu bộ.
- Giảng nội dung: 
- Giải thích các từ: “Xinh xinh”; “Tròn tròn”; “ giữ”;“Sáng hơn”
- Cô đọc thơ lần 2 kết hợp với tranh
*/ Trẻ đọc thơ
- Cả lớp đọc cùng cô 2 lần
- Từng tổ đọc( Sửa sai)
- Nhóm 3-4 trẻ lên đọc, cá nhân trẻ đọc( sửa sai cho trẻ)
HĐ 2: Tìm hiểu nội dung bài thơ. 
 - Các con vừa đọc bài thơ gì? Do ai sáng tác?
- Bài thơ nói đến giác quan nào của cơ thể?
- Đôi mắt dùng để làm gì?
- Công dụng của đôi mắt?
- Đôi mắt có cấu tạo như thế nào?
- Lợi ích của đôi mắt như thế nào ?
- Để có đôi mắt sáng các con phải làm gì?
- Khi bị bụi bay vào mắt các con phải làm gì?
- Khi bị bệnh đau mắt các con phải đi đâu nhỉ?
* Giáo dục trẻ: 
HĐ 3: Bé nghe thơ:
- Cô cho nghe thơ trên màn hình ti vi.
3. Kết thúc:
- Cô động viên khuyến khích trẻ trong giờ học sau.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 




+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

+ Điều chỉnh:




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ





+ Điều chỉnh:



***********************************











Thứ 5 ngày 16 tháng 10 năm 2025
Lĩnh vực phát triển : Phát triển nhận thức
Đề tài: Tìm hiểu về đôi mắt.
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
- Trẻ biết được tên gọi đặc điểm cấu tạo bên ngoài, tác dụng và cách giữ gìn và bảo vệ đôi mắt 
- Biết chơi trò chơi theo yêu cầu của cô
-  Trẻ có quyền được nói lên suy nghĩ, bày tỏ ý kiến của mình với cô và các bạn
2. Kỹ năng
- Rèn cho trẻ kỷ năng quan sát, nhận xét ghi nhớ có chủ đích
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân và bảo vệ đôi mắt. 

	I. CHUẨN BỊ
- Bài hát: Đôi mắt xinh 
Tranh vẽ theo chủ điểm bản thân
Băng bịt mắt, một số đồ vật
II. TIẾN HÀNH
1. Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ hát bài: Đôi mắt xinh
+ Chúng mình vừa hát bài gì?.
+ Bài hát nói về giác quan nào của cơ thể?
- Cô giới thiệu về đôi mắt cho trẻ biết
2. Nội dung
* Hoạt động 1: Tìm hiểu về đôi mắt 
- Mắt của các con đâu? 
- Chúng mình có mấy con mắt? 
- Mắt nằm ở đâu?
- Mắt có những gì? 
- Bộ phận nào của mắt là quan trọng nhất?
- Trẻ hoạt động nhóm đôi, quan sát và tả mắt của bạn. 
- Khi các con nhắm mắt hoặc mở mắt thị bộ phận nào của mắt hoạt động?
- Khi nào thì mí mắt khép lại?
- Lông mày có tác dụng gì?
+ Cô khẳng định: 
HĐ2: Tác dụng của đôi mắt
* Tác dụng của đôi mắt
+ Khi nhắm mắt các con thử đoán xem trên tay mình là bức tranh vẽ gì?
+ Bây giờ các con hãy mở mắt ra và nói cho cô biết trên tay mình là bức tranh vẽ cái gì?
 + Các con nhìn được nhờ vào đâu?
 * Cô cho trẻ nhắm một mắt vào và nhìn bức tranh ở trên tay.
+ Chúng mình có nhìn thấy được bức tranh vẽ gì không?
 + Bây giờ các con thử mở cả hai mắt và quan sát xem bức tranh có gì khác hơn so với khi chúng ta nhắm một mắt vào không?
Cô cho trẻ mở cả 2 mắt đi trong lớp và nói lên cảm nhận của mình.
-> Cô khái quát lại.
* Cách chăm sóc và bảo vệ đôi mắt
 + Vậy chúng ta phải làm gì để chăm sóc và bảo vệ đôi mắt?
 - Khi gặp ắnh sáng chói, chúng mình có nhìn lên không? Vì sao?
 - Khi gặp dị vật bay vào mắt chúng mình sẽ làm gì?
 - Khi ngồi học chúng mình phải thế nào?
 - Khi ngồi xem tivi thì chúng mình phải xem như thế nào để bảo vệ đôi mắt?
- Để giữ gìn cho đôi mắt luôn sạch, chúng ta pải làm gì?
- Những loại thức ăn nào có lợi cho mắt?
+ Con hãy kể tên một số bệnh về mắt thường gặp
+ Khi có các biểu hiện đau mắt, mắt mệt mỏi chúng ta phải làm gì?
* Giáo dục trẻ biết được vai trò quan trọng của đôi mắt
* Hoạt động 3: Củng cố
 TC1: “Bịt mắt đoán đồ vật”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ 2-3 lần.
- Cô nhận xét khuyến khích trẻ.
TC2:  Kể lại nội dung bức tranh.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét khuyến khích trẻ.
3. Kết thúc 
- Cô nhận xét giờ học và động viên khuyến khích trẻ.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:


***********************************
Thứ 6 ngày 17 tháng 10  năm 2025
Lĩnh vực phát triển : Phát triển thẩm mĩ
Đề tài: - Dạy kỹ năng ca hát bài “Đôi mắt xinh”.
- TCÂN: Thi xem ai nhanh.
- HN: Chiếc khăn tay – Nhạc sĩ “Phạm Tấn”
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
 - Nhớ tên bài hát, tên tác giả.
 - Trẻ hát đúng lời, thuộc lời đúng giai điệu của bài hát.
 - Trẻ hiểu cách chơi, luật chơi và biết chơi trò chơi.
- Trẻ có quyền tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật
- SEL:  Trẻ biết thể hiện cảm xúc qua ca  bài hát mà trẻ thể hiện.
2. Kỹ năng:
  - Rèn kỹ năng hát đúng theo nhạc, giai điệu cho trẻ.
- Trẻ hát vừa nghe, rõ ràng, trẻ nhún nhảy đúng nhịp bài hát.
 - Trẻ có khả năng phân biệt nghe hiệu lệnh, nhanh nhẹn khi chơi.
3. Thái độ:
 - Trẻ có ý thức tham gia hoạt động
 - Biết thể hiện tình cảm của mình với cô giáo, các bạn thông qua bài hát.







	I. Chuẩn bị
* Đồ dùng của cô:
  - Đàn ghi giai điệu các bài hát “ Đôi mắt xinh, Chiếc khăn tay”.
- Dụng cụ âm nhạc: Trống
* Đồ dùng của trẻ:
- Ghế ngồi cho trẻ
- Tâm thế trẻ thoải mái.
II. Tổ chức.
1. Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ đọc bài thơ “Đôi mắt của em”
+ Hỏi trẻ đọc bài thơ gì?
+ Phải làm gì để bảo vệ đôi mắt ?
- Cô dẫn dắt vào bài
2. Nội dụng
HĐ1: Dạy trẻ kỹ năng ca hát bài “Đôi mắt xinh”
- Cô giới thiệu tên bài hát bài “Đôi mắt xinh” của nhạc sĩ “Lưu Thị Ngân”
- Cô hát mẫu bài hát 2 lần.
+ Lần 1 : Cô hát không nhạc
- Cô đọc lời ca bài hát
+ Lần 2 : Cô hát với nhạc 
- Dạy trẻ hát :
+ Cho cả lớp 2 lần
+ Cho từng tổ hát,cho nhóm,cá nhân trẻ lên hát ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
+ ĐT: - Các con vừa hát bài gì?
- Bài hát do ai sáng tác?
* Cô giới thiệu vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm bài “Đôi mắt xinh”
- Cô vận động lần 1
- Cô cùng cả lớp vận động.
-> Giáo dục trẻ ý nghĩa, cách bảo vệ đôi mắt
HĐ2: TCAN: Thi xem ai nhanh.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô nhận xét sau khi chơi
HĐ3 : Hát nghe  bài “Chiếc khăn tay” – nhạc sĩ: Phạm Tấn
- Cô giới thiệu và hát cho trẻ nghe bài hát “Chiếc khăn tay” – nhạc sĩ: Phạm Tấn
- Lần 1: Cô hát không nhạc
- Giảng nội dung bài hát: - Lần 2: Cô hát với nhạc và biểu diễn cùng trẻ
+ ĐT:- Cô vừa hát cho các con nghe bài gì?
- Bài hát do ai sáng tác?
3. Kết thúc:
- Cô nhận xét giờ học và động viên khuyến khích trẻ. 


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 






+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ






+ Điều chỉnh:





3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ





+ Điều chỉnh:
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Thứ 7 ngày 18 tháng 10  năm 2025
Lĩnh vực phát triển : Phát triển thẩm mĩ
Đề tài: - Ôn KNCH bài hát “Đôi mắt xinh”.

	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả bài hát. Trẻ nhớ lời bài hát, hát đúng theo giai điệu của bài hát
- Trẻ có quyền tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật
- SEL:  Trẻ biết thể hiện cảm xúc qua ca  bài hát mà trẻ thể hiện.
2. Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng ca hát bài hát: chiếc thuyền nan
- Rèn kĩ năng chơi trò chơi âm nhạc cho trẻ
3.Thái độ: 
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động 

	I. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô 
- Xắc xô. Gáo dừa, đàn,….Nhạc bài: Đôi mắt xinh, Rửa mặt như mèo
2. Chuẩn bị của trẻ 
- Tâm thế cho trẻ thoải mái.
III. Tiến hành
1. Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ nghe giai điệu bài hát: Đôi mắt xinh. 
- Trẻ nghe và đoán tên bài hát. Cô khái quát lại.
2.Nội dung
HĐ1: Ôn KNCH: Đôi mắt xinh
- Cả lớp hát – không nhạc. Cô chú ý sửa sai.
- Cả lớp hát – Kêt hợp nhạc. 
- Cô chú ý sửa sai
- Cô cho trẻ lên biểu diễn kết hợp với các nhạc cụ
- Tổ, nhóm, cá nhân (Cô chú ý quan sát và sửa sai cho trẻ)
ĐT: Các con vừa hát bài hát gì? Bài hát do ai sáng tác?
HĐ2: Trò chơi âm nhạc: Âm thanh to nhỏ
- Cô giới thiệu tên trò chơi: 
- Cách chơi, luật chơi, cho trẻ chơi
- Cô nhận xét sau khi chơi
HĐ3: Nghe hát: Rửa mặt như mèo
- Cô giới thiệu tên bài hát nghe: Rửa mặt như mèo
- Cô hát cho cả lớp nghe lần 1 cùng với ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ. Cô hát  lần 2 cùng vận động minh họa.
- Cô động viên trẻ hưởng ứng cùng cô.
3. Kết thúc
Cô nhận xét và tuyên dương trẻ. Kết thúc giờ học.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 


+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


+ Điều chỉnh:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:
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